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AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) 

BIDV : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

CBNV : Cán bộ nhân viên 

CBTD : Cán bộ tín dụng 

CN : Chi nhánh 

CNH-HĐH : Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá 

DN : Doanh nghiệp 

DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước 

GDP : Tổng sản phẩm quốc nội 

KCN : Khu công nghiệp 

NH : Ngân hàng  

NHĐT : Ngân hàng Đầu tư 

NHNN : Ngân hàng Nhà nước 

NHTM : Ngân hàng thương mại 

NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần 

NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh 

PGD : Phòng giao dịch 

QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân 

TCKT : Tổ chức kinh tế 

TCTD : Tổ chức tín dụng 

TTQT : Thanh toán quốc tế 

Vietcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

Vietinbank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 

VN : Việt Nam 

VNĐ : Việt Nam đồng 
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